
I. Phương thức đăng ký xét tuyển trực tiếp tại Trường

STT
MÃ

HS
HỌ TÊN NGÀY SINH

1 387383 Điểu Si Lô 20/07/2008

2 387384 Thị Tuyết 25/08/2008

3 387534 Hà Văn Khôi 04/07/2008

4 387398 Lê Thị Hải Yến 15/12/2008

5 387376 Trần Trâm Anh 07/11/2008

6 387406 Nguyễn Thị Kiều Diễm 08/09/2008

7 387293 Đỗ Bùi Thanh Thảo 12/12/2008

8 387421 La Việt Hoàng 13/04/2008

STT Số ĐDCN HỌ TÊN NGÀY SINH

1 074208009993 Mai Trọng Hiếu 01/01/2008

2 075308011564 Nguyễn Ngọc Kiều Anh 26/07/2008

3 034208010225 Đoàn Đức Duy 19/07/2008

4 038208019036 Trịnh Văn Tiến Đạt 28/12/2008

5 035308000262 Lê Nguyễn Huyền Anh 19/09/2008

6 070308002995 Thân Cẩn Ngọc Châu 30/08/2008

7 066308011788 Hà Nguyễn Kim Thư 09/11/2008

8 038308025867 Lê Thùy Trang 20/10/2008

9 079308018200 Hồ Ngọc Như Quỳnh 06/01/2008

10 082208010131 Huỳnh Tấn Dĩ 13/01/2008

11 072308007582 Huỳnh Thị Ngọc Linh 03/08/2008

12 070208006566 Nguyễn Hữu Phúc 20/08/2008

13 040208000898 Mai Nguyễn Văn Hoàng 18/09/2008

14 074308009279 Nguyễn Ngọc Lan Phương 05/09/2008

II. Phương thức đăng ký trên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Bình Dương)

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NĂM 2026

HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY - ĐỢT 2

Ngành: Y SỸ ĐA KHOA

(Ban hành kèm Quyết định số 617 /QĐ-CĐYT, ngày 12 tháng 8 năm 2026
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STT Số ĐDCN HỌ TÊN NGÀY SINH

15 075208004734 Thái Đoàn Minh Thuận 05/03/2008

16 079308019618 Lâm Thị Huỳnh Như 31/08/2008

17 074308002469 Nguyễn Thị Thanh Vân 01/01/2008

18 091307015114 Trịnh Thị Yến Nhi 07/05/2007

19 070207006279 Nguyễn Hoàng Khang 10/09/2007

20 060208004529 Hà Ngọc Hai 08/03/2008

21 091307010331 Mai Thị Bảo Ngọc 01/12/2007

22 074308006659 Lê Trần Minh Anh 28/07/2008

23 075308020410 Bùi Đoàn Quỳnh Giao 17/08/2008

24 074308008850 Hồ Thị Cẩm Tú 14/05/2008

25 074208003594 Lê Trọng Huân 03/10/2008

26 074208003980 Nguyễn Thanh Thành 18/01/2008

27 074308009925 Đặng Nguyễn Quỳnh Như 31/05/2008

28 074308002392 Nguyễn Thị Anh Thư 17/11/2008

29 074208001015 Võ Quang Hoàng 20/06/2008

I. Phương thức đăng ký xét tuyển trực tiếp tại Trường

STT
MÃ

HS
HỌ TÊN NGÀY SINH

1 387480 Bùi Thị Diễm Trinh 10/06/2007

2 387455 Lê Xuân Mai 09/12/2008

3 387512 Phạm Thị Quỳnh Trang 24/11/2004

4 387452 Lê Thúy Kiều 11/01/2008

5 387158 Nguyễn Thị Như Anh 23/11/2008

6 387442 Lê Vũ Thúy Ngân 20/05/2008

7 387321 Nguyễn Thị Huyền Trang 18/01/2008

Danh sách có: 37 thí sinh./.

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NĂM 2026

HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY - ĐỢT 2

Ngành: ĐIỀU DƯỠNG

(Ban hành kèm Quyết định số 617 /QĐ-CĐYT, ngày 12 tháng 8 năm 2026

của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Bình Dương)
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STT Số ĐDCN HỌ TÊN NGÀY SINH

8 387467 Bùi Kim Ngân 28/07/2008

9 387322 Nguyễn Thị Khánh Ngân 03/07/2008

10 387380 Nguyễn Ngọc Quyền 20/12/2008

11 386841 Ngô Thị Trúc Ly 11/10/2008

12 387500 Nguyễn Thị Ngọc Mai 28/03/2008

13 387223 Ngô Thanh Trúc 26/12/2008

14 387238 Trần Thiên Tường 28/11/2008

15 387270 Trương Võ Thanh Trâm 26/09/2008

16 387523 Bùi Thị Thúy Nhi 29/07/2008

17 387332 Hồ Thị Hân 25/02/2008

18 387269 Trần Thị Cẩm Giang 16/06/2008

19 387355 Phạm Ngọc Quý 23/12/2008

20 387514 Lâm Thị Thu Thúy 30/06/2008

21 387286 Lê Võ Ý Nhi 21/12/2008

22 387274 Bùi Thiên Phúc 30/07/2008

23 387435 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 12/08/2008

24 387457 Lê Thị Thu 20/08/2008

25 387194 Nguyễn Lê Khánh Linh 06/01/2008

26 387327 Nguyễn Thanh Tú 14/04/2006

27 387453 Danh Thanh Luôn 05/06/2008

28 387468 Phạm Thị Thanh Thảo 25/3/2008

29 387469 Nguyễn Hà Gia Đào 09/09/2008

30 387503 Điểu Thị Kim Yến 13/11/2008

31 386997 Trần Thị Vân Anh 04/12/2007

32 387358 Văn Triệu Vy 02/05/2008

33 387408 Trần Thị Tuyết Mai 22/11/2008

34 387429 Lê Nguyễn Bích Ngân 16/09/2008

35 387505 Đặng Thị Yến Trang 13/01/2008

36 387249 Lê Tuấn Dương 03/09/2008

37 387192 Trần Thị Hằng 11/02/2008

38 387160 Phạm Ngọc Mỹ 24/01/2008

39 387297 Nguyễn Ngọc Tường Vy 04/11/2008

40 387434 Nông Hoàng Hà 24/09/2008

41 387454 Trần Thái Toàn 13/10/2008
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STT Số ĐDCN HỌ TÊN NGÀY SINH

42 387513 Đỗ Thị Tuyết Lạnh 13/07/2008

43 387250 Lê Thị Thu Phương 02/11/2008

44 387483 Nguyễn Đào Quỳnh Như 27/07/2008

45 387302 Nguyễn Thị Thu Huyền 12/02/2008

46 387402 Bùi Ánh Ngọc 07/10/2008

47 387226 Nguyễn Ngọc Thanh Thúy 10/02/2008

48 387289 Trương Hoàng Phúc 11/10/2008

49 387371 Nguyễn Thị Minh Thư 10/09/2008

50 387507 Lê Trần Ý 17/07/2006

51 387264 Nguyễn Thanh Tiền 25/01/2008

52 387308 Đinh Thị Huỳnh Như 30/06/2008

53 387436 Trần Nguyễn Xuân Quý 10/12/2008

54 387273 Tô Gia Hân 22/12/2008

55 387290 Nguyễn Phan Đăng Khoa 07/12/2008

56 387298 Nguyễn Anh Vy 19/04/2008

57 387350 Nguyễn Trần Khánh Ngọc 22/05/2008

58 387487 Nguyễn Thúy Hằng 22/05/2008

59 387237 Võ Nhất Huy 21/02/2007

60 387278 La Thị Trường An 01/06/2008

61 387283 Lâm Thị Ngọc Ngân 22/08/2008

62 387400 Hoàng Thị Thanh Trâm 25/03/2008

63 387470 Nguyễn Thị Ngọc Thùy 18/11/2008

64 387571 Đinh Thảo My 12/05/2008

65 387276 Lê Thị Hồng Vân 15/07/2008

66 387230 Đinh Thị Lan Anh 01/09/2008

67 387257 Phạm Minh Thiện 6/11/2008

68 387391 Vũ Quỳnh Hoa 10/05/2008

69 387326 Trương Hữu Đạo 16/02/2005

70 387416 Trần Hoàng Thủy Tiên 20/05/2004

71 386860 Nguyễn Võ Tường Vy 02/07/2008

72 387296 Nguyễn Cao Đức Huy 06/12/2008

73 387361 Trần Thị Hòa 09/06/2007

74 387440 Đoàn Thị Thùy Linh 16/01/2008

75 387244 Nông Thị Lan 10/11/2008
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STT Số ĐDCN HỌ TÊN NGÀY SINH

76 387260 Lý Trần Mỹ Nhân 13/12/2008

77 387295 Võ Thị Mai Liên 16/09/2008

78 387349 Nguyễn Hữu Phong 23/04/2008

79 387446 Nguyễn Ngọc Cẩm Tú 28/08/2008

80 387437 Nguyễn Thị Yến Nhi 27/12/2008

81 387263 Phạm Nguyễn Quỳnh Anh 08/01/2008

82 387317 Nguyễn Bích Ngọc Anh 09/06/2008

83 387236 Nguyễn Trần Thảo Vy 31/07/2008

84 387329 Phạm Trần Thanh Trúc 06/01/2008

85 387360 Nguyễn Thị Anh Thư 11/01/2008

86 387409 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 26/12/2008

87 387234 Đặng Thùy Linh 13/12/2008

88 387431 Nguyễn Trần Ngọc Hảo 09/05/2008

89 387331 Bùi Đoàn Quỳnh Giao 17/08/2008

90 387221 Trịnh Minh Hoàng 08/12/2003

91 387241 Trần Ngọc Gia Hân 08/10/2008

92 387247 Huỳnh Bảo Thiên 08/03/2008

93 387235 Trần Nguyễn Bảo Trân 24/02/2008

94 387262 Võ Tố Tú Uyên 04/11/2008

95 387339 Trần Yến My 15/06/2008

96 387438 Trần Thanh Trúc 01/07/2008

97 387309 Ngô Huỳnh Thanh Trúc 05/10/2008

98 387521 Vũ Thị Ngọc Hoàn 27/11/2008

99 387301 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 09/09/2008

100 387424 Nguyễn Thị Biên 18/08/2001

101 387401 Võ Đặng Lan Phương 25/01/2008

102 387240 Nguyễn Thị Ngân Thương 11/01/2008

103 387285 Trần Thị Hạnh Hoa 29/08/2008

104 387305 Nguyễn Thới Thùy 01/06/2008

105 387328 Trần Tú Phương 20/01/2008

106 387494 Nguyễn Phương Anh 18/09/2008

107 387271 Nguyễn Ngọc Kiều My 30/09/2008

108 387310 Bùi Thị Minh Tâm 05/05/2005

109 387256 Nguyễn Thị Thanh Thủy 06/01/2008
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STT Số ĐDCN HỌ TÊN NGÀY SINH

110 387488 Phan Thị Ngọc Châu 21/03/2008

111 387239 Lý Hưng Danh 14/10/2007

112 387333 Nguyễn Trương Hoàng Thanh 01/01/2006

113 387486 Nguyễn Bá Huy 25/04/2008

114 387248 Nguyễn Xuân Mai 30/09/2005

115 387474 Tạ Phan An 12/05/1996

116 387471 Lê Trần Hải Sơn 02/12/2005

117 387299 Bùi Nguyễn Thùy Trang 01/02/1994

STT Số ĐDCN HỌ TÊN NGÀY SINH

1 068307007205 Nguyễn Như Bảo Nhi 30/04/2007

2 070308002180 Trương Võ Khánh Vân 10/04/2008

3 087208005355 Ung Thanh Trung Tính 28/09/2008

4 094308008716 Phan Thị Huyền Trang 30/06/2008

5 072308001660 Lê Thị Ngọc Hân 11/05/2008

6 060308002067 Xim Thị Vỹ 13/11/2008

7 042307002824 Phan Thị Minh Hòa 22/03/2007

8 052308003178 Đào Thị Ngọc Yến 08/11/2008

9 054308007174 Lê Phương Thảo 24/04/2008

10 064308014403 Trần Thị Mỹ Hạnh 27/12/2008

11 079208011578 Nguyễn Phúc Khang 06/05/2008

12 087208010899 Nguyễn Duy Tân 06/11/2008

13 062208000465 A Hi 19/10/2008

14 038308007921 Vũ Việt Hà 01/08/2008

15 042308005155 Trần Thị Kiều Vân 30/06/2008

16 074208004619 Phan Hồ Trí Phát 16/10/2008

17 079208000389 Trương Minh Trí 25/04/2008

18 075308007381 Trần Thị Thùy Vy 11/09/2008

19 075308020790 Huỳnh Thị Ngọc Huyền 12/04/2008

20 052308000672 Dương Gia Hân 27/06/2008

21 072308005707 Nguyễn Thị Ngọc Trang 07/05/2008

22 077205006394 Phạm Minh Huy 29/10/2005

II. Phương thức đăng ký trên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 
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STT Số ĐDCN HỌ TÊN NGÀY SINH

23 087208009363 Dư Thanh Trường 09/12/2008

24 074308000314 Tăng Kim Phụng 15/08/2008

25 060308003507 Nguyễn Ngọc Tâm Như 01/02/2008

26 070308008908 Nguyễn Thị Yến Linh 06/09/2008

27 074308000784 Nguyễn Phạm Hoàng Giang 08/08/2008

28 040308000544 Võ Thị Thanh Trúc 09/11/2008

29 001308044168 Đỗ Thái Bảo Uyên 12/12/2008

30 015208000001 Giàng A Mã 14/02/2008

31 060308008879 Trương Nguyễn Hoài Tiên 09/08/2008

32 87308000649 Lê Thị Ngọc Hân 24/03/2008

33 077308009072 Nguyễn Trần Bảo Trân 08/11/2008

34 086308006762 Dương Bảo Ngọc 12/09/2008

35 094208000995 Huỳnh Tuấn Nghĩa 06/12/2008

36 074308010293 Dương Nguyễn Vân Anh 04/12/2008

37 058308007171 Phạm Thanh Thảo Nguyên 10/01/2008

38 074308005972 Nguyễn Trần Bảo Như 20/10/2008

39 033308000441 Phạm Yến Vy 28/12/2008

40 068308006072 Đinh Thảo My 12/05/2008

41 046208011220 Phạm Minh Thiện 16/11/2008

42 068308000314 Ka Sương 09/06/2008

43 074308007637 Nguyễn Thị Diễm My 28/07/2008

44 060308005900 Ngô Hồng Bảo Thoa 24/12/2008

45 038308001885 Nguyễn Hoàng Kim Ngọc 04/03/2008

46 077208009766 Trần Quốc Khánh 07/06/2008

47 067308007457 Bùi Tú Quyên 31/07/2008

48 079308005568 Nguyễn Thanh Nhã 21/08/2008

49 074308008900 Nguyễn Gia Linh 17/07/2008

50 074208002285 Lê Vũ Anh Khoa 20/12/2008

51 072208000699 Nguyễn Hoàng Lâm 07/08/2008

52 074308006452 Lê Nguyễn Thanh Thảo 24/03/2008

53 040208020954 Võ Bá Duy Bảo 19/11/2008

54 074308004559 Trần Thị Quỳnh Trâm 20/03/2008

55 074308006440 Nguyễn Dư Thuỳ Linh 01/12/2008

56 079208016740 Võ Hải Đăng 24/11/2008

57 074308000862 Nguyễn Thanh Thảo Vy 17/08/2008
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STT Số ĐDCN HỌ TÊN NGÀY SINH

58 074308006969 Đoàn Ngọc Gia Hân 29/08/2008

59 074308006809 Nguyễn Hồng Thắm 23/07/2008

60 074308010343 Trần Yến Vy 21/07/2008

61 083308002188 Phùng Thị Ngọc Hà 20/09/2008

62 089308009694 Trần Kim Ngọc 26/07/2008

63 075308016158 Nguyễn Kim Thùy 27/11/2008

64 074308009329 Hồ Thị Thúy Kiều 18/12/2008

65 074308008337 Vũ Nguyễn Quỳnh Như 01/05/2008

66 038308014400 Lê Thị Hoài Thương 24/04/2008

67 096208004417 Tô Hoàng Khang 13/11/2008

68 020308000183 Lý Hoàng Anh 13/09/2008

69 074307009635 Bùi Thị Yến Nhi 12/08/2007

70 037308003538 Nguyễn Nhật Hoàng Anh 17/06/2008

71 072308002575 Lê Thị Ngọc Anh 03/01/2008

72 074208004474 Lê Phúc Khải 08/02/2008

73 074308000351 Phan Mai Quỳnh Anh 11/09/2008

74 074308001240 Nguyễn Thị Kim Anh 01/08/2008

75 089308019904 Huỳnh Thị Mỹ Oanh 14/04/2008

76 072308004297 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 20/10/2008

77 074308008856 Nguyễn Ngọc Cẩm Tú 03/01/2008

78 074308010347 Đinh Ngọc Bảo Trân 07/07/2008

I. Phương thức đăng ký xét tuyển trực tiếp tại Trường

STT
MÃ

HS
HỌ TÊN NGÀY SINH

1 387100 Lưu Thu Thảo 15/11/2007

2 387411 Kim Hà Tố Như 24/11/2008

3 387539 Nguyễn Thị Thùy Liên 24/12/2008

của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Bình Dương)

Danh sách có: 195 thí sinh./.

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NĂM 2026

HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY - ĐỢT 2

Ngành: DƯỢC

(Ban hành kèm Quyết định số 617 /QĐ-CĐYT, ngày 12 tháng 8 năm 2026
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STT Số ĐDCN HỌ TÊN NGÀY SINH

4 387567 Trần Thị Huyền Trang 07/03/2008

5 387526 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 07/10/2008

6 387459 Lê Thanh Quyền 14/01/2008

7 387489 Đỗ Viết Duy Dương 14/10/2008

8 387589 Bùi Ngọc Ánh 21/12/2008

9 387415 Đỗ Kỳ Phương 07/10/2008

10 387420 Huỳnh Trần Ngọc Trâm 10/10/2004

11 387351 Sơn Lâm Thị Anh Thư 20/10/2008

12 387369 Vũ Ngọc Thùy 01/09/2008

13 387502 Nguyễn Bùi Thủy Tiên 01/11/2008

14 387576 Nguyễn Thị Hồng Quyên 18/11/2008

15 387584 Vũ Hoàng Kim Ngọc 24/01/2008

16 387426 Nguyễn Thanh Thúy 19/08/2008

17 387447 Nguyễn Minh Đức 28/08/2008

18 387536 Võ Thị Thu Quyên 22/05/2008

19 387288 Võ Dương Bảo Trân 04/02/2008

20 387378 Nguyễn Cao Phương Vy 23/05/2008

21 387563 Mai Hoàng Ánh Dương 07/05/2008

22 387519 Lê Thị Hằng 13/01/2008

23 387366 Trần Nguyễn Phát Tài 14/06/2008

24 387407 Lê Thị Vàng Anh 16/12/2008

25 387414 Đỗ Thị Diệu Quyên 06/05/2005

26 387399 Nguyễn Danh Quốc 21/04/2008

27 387448 Nguyễn Thành Lộc 26/07/2007

28 387449 Hồ Khánh Duy 24/10/2008

29 387346 Đoàn Nguyễn Hoàng Phúc 02/06/2008

30 387491 Nguyễn Anh Thư 15/01/2008

31 387481 Vương Gia Hân 16/07/2008

32 387324 Nguyễn Thị Thảo 26/02/2008

33 387543 Trần Nguyễn Bảo Hân 01/09/2008

34 387393 Nguyễn Thị Thu Thúy 19/12/2008

35 387561 Nguyễn Thụy Quỳnh Như 20/11/2008

36 387418 Lê Huỳnh Tường Vy 22/11/2008

37 387258 Đinh Lê Kiều Trang 15/12/2008

38 387291 Nguyễn Cảnh Nhi 21/04/2008

9



STT Số ĐDCN HỌ TÊN NGÀY SINH

39 387300 Nguyễn Thị Thùy Linh 15/05/2008

40 387394 Huỳnh Thị Khánh Vy 13/10/2008

41 387303 Phạm Thành Phăng 15/07/2008

42 387517 Đỗ Thị Như Quỳnh 06/12/2008`

43 387228 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 17/08/2008

44 387242 Lê Thị Khánh Dương 15/07/2008

45 387243 Lương Gia Bảo 01/01/2008

46 387397 Nguyễn Hoàng Thanh Hiền 29/08/2008

47 387232 Phan Thanh Trúc 13/02/2008

48 387365 Nguyễn Huỳnh Như 29/08/1997

49 387557 Đỗ Hoài Băng 01/10/2008

50 387323 Lê Thị Ngọc Hân 24/03/2008

51 387379 Huỳnh Thị Ngọc Thương 25/01/2008

52 387574 Biện Thị Thơm 27/12/2008

53 387476 Tăng Kim Phụng 05/08/2008

54 387254 Nguyễn Thị Lệ Nga 21/02/2008

55 387275 Phạm Văn Dương 09/07/2008

56 387340 Bùi Trọng Nghĩa 10/02/2008

57 387362 Nguyễn Ngọc Trâm 26/02/2008

58 387430 Lê Thị Cẩm Lai 19/02/2008

59 387445 Nguyễn Thị Minh Châu 07/09/2008

60 387267 Dương Hoàng Hải 12/07/2008

61 386828 Lê Bồ Tấn Lộc 02/07/2008

62 387546 Lê Thảo Ly 06/08/2008

63 387375 Nguyễn Trần Phương Nghi 28/11/2008

64 387575 Huỳnh Thanh Thảo 04/04/2008

65 387450 Bùi Trần An Khê 30/04/2008

66 387357 Phạm Thị Huỳnh Mai 06/11/2007

67 387477 Nguyễn Ngọc Lan Phương 05/09/2008

68 387231 Trần Thị Thanh Huyền 03/01/2008

69 387246 Lê Thanh Sang 05/05/2008

70 387306 Võ Ngọc Yến Nhi 28/01/2008

71 387464 Nguyễn Hoàng Khiêm 27/10/2007

72 387347 Nguyễn Tấn Phát 11/04/2008

73 387404 Nguyễn Anh Thư 17/04/2007
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STT Số ĐDCN HỌ TÊN NGÀY SINH

74 387441 Đoàn Thị Huyền Trang 20/08/2007

75 387227 Biện Văn Hiếu 27/10/2008

76 387252 Trần Nhật Hào 05/09/2008

77 387334 Nguyễn Thị Hoàng Yến 10/07/2008

78 387392 Lê Minh Nhựt 02/01/2000

79 387573 Lê Vũ Anh Khoa 20/12/2008

80 387413 Đoàn Ngọc Gia Hân 29/08/2008

81 387292 Bùi Nguyễn Nhật Lệ 23/08/2008

82 387386 Lâm Bảo Nghi 23/09/2007

83 387572 Nguyễn Ngọc Huỳnh Như 27/05/2008

84 387591 Nguyễn Thu Nguyệt 06/02/2008

85 387443 Nguyễn Thị Kiều Oanh 01/08/2008

86 387312 Dương Thúy Quỳnh 28/09/2008

87 387586 Nguyễn Thị Hồng Trâm 29/04/2008

88 387565 Lê Quỳnh Anh 15/10/2008

89 387570 Hồ Thị Hồng Ngọc 15/02/2007

90 387284 Trương Thị Ngọc Jenny 10/04/1993

91 387535 Nguyễn Lê Bảo Ngọc 26/08/2008

92 387423 Nguyễn Thị Bảo Trân 28/12/2007

93 387581 Đặng Lê Quỳnh Như 25/02/2008

94 387582 Hoàng Thảo Nhi 15/10/2008

95 387583 Nguyễn Ngọc Lan Nhi 03/11/2007

96 387229 Bùi Thị Hồng Hạnh 03/12/2008

97 387342 Trần Hải Yến 18/02/2008

98 387225 Đỗ Ngọc Sương 12/07/2008

99 387492 Phan Trọng Nghĩa 21/04/2008

100 387388 Nguyễn Thị Minh Thư 22/07/2007

101 387475 Nguyễn Hải Bình 29/04/2008

102 387458 Tống Thị Phương Linh 27/06/2008

103 387341 Nguyễn Hà Bảo Ngọc 02/12/2008

104 387318 Nguyễn Thế Toàn 20/09/2005

105 387545 Lê Thị Thu Hiền 24/09/2008

106 387320 Võ Thị Kiều Trinh 15/12/2008

107 387548 Nguyễn Thị Yến Nhi 28/11/2007

108 387338 Nguyễn Minh Trung 24/02/1996
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STT Số ĐDCN HỌ TÊN NGÀY SINH

109 387255 Phan Thị Huỳnh Mai 31/12/2008

110 387311 Lê Thị Thư 10/10/2008

111 387520 Hoàng Hà Phương 14/09/2006

112 387370 Nguyễn Phúc Thành 19/02/2008

STT Số ĐDCN HỌ TÊN NGÀY SINH

1 089306015955 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 21/11/2006

2 068308004736 Trần Thị Trúc Nhi 26/07/2008

3 038308014086 Cao Thị Hoàng Anh 16/04/2008

4 084308002992 Trần Thị Mỹ Duyên 14/04/2008

5 074308008673 Phạm Ngọc Mai Nhi 20/06/2008

6 074308002283 Đặng Minh Hằng 24/08/2008

7 094308006996 Lâm Thị Ngọc Hà 16/05/2008

8 074308006923 Nguyễn Anh Thy 28/09/2008

9 052308001259 Phạm Lê Hạ Uyên 28/12/2008

10 012308001146 Mùa Nùng Nàng 09/03/2008

11 072208008774 Nguyễn Quốc Vĩnh 16/03/2008

12 091308017457 Nguyễn Thị Kim Huyền 23/07/2008

13 087308010542 Huỳnh Thị Tú Quyên 10/07/2008

14 079208028578 Quách Trung Hậu 09/04/2008

15 066308005080 Trần Thu Hà 01/08/2008

16 066308012958 Trần Thị Tuyết Lan 11/12/2008

17 070308000642 Nguyễn Diệu Linh 06/06/2008

18 042308002366 Lê Thị Ý 15/02/2008

19 079308016621 Đào Vũ Bảo Thy 18/03/2008

20 064308002517 Nguyễn Thị Thanh Hà 03/06/2008

21 074308007979 Nguyễn Nhã Trân 13/02/2008

22 074307000439 Đoàn Huỳnh Nhi 29/03/2007

23 070307004883 Điểu Thị Lâm 16/12/2007

24 074208005219 Phùng Hải Trường 09/09/2008

25 070308000092 Lâm Khánh Quỳnh 11/11/2008

26 030208008734 Đào Tiến Trọng 06/06/2008

II. Phương thức đăng ký trên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 
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STT Số ĐDCN HỌ TÊN NGÀY SINH

27 036308009485 Trương Vũ Bích Ngọc 05/03/2008

28 070308000789 Phạm Nguyễn Kim Cương 03/04/2008

29 079308004638 Trần Ngọc Yến Vy 01/12/2008

30 074308009820 Đặng Huỳnh Phương Vy 06/09/2008

31 044308008834 Thái Nguyệt Nhi 02/02/2008

32 074308003271 Nguyễn Thu Nguyệt 06/02/2008

33 070308008090 Nguyễn Thùy Dung 28/01/2008

34 074208004673 Trần Hào Khang 20/04/2008

35 074308001557 Đào Thị Mỹ Duyên 16/02/2008

36 074308002182 Trần Ngọc Tiền 13/07/2008

37 044207009308 Nguyễn Hoàng Nam 22/05/2007

38 060308009232 Lâm Nữ Mộng Biên 01/01/2008

39 089208003404 Ngô Thiên Hạt 10/11/2008

40 089308014639 Nguyễn Ngọc Kiều My 30/09/2008

41 075208005243 Huỳnh Trí Dũng 16/09/2008

42 074307005356 Huỳnh Thiên Kim 18/11/2007

43 040308001037 Cao Thị Thanh Vy 09/01/2008

I. Phương thức đăng ký xét tuyển trực tiếp tại Trường

STT
MÃ

HS
HỌ TÊN NGÀY SINH

1 387103 Lý Thị Hường 09/09/2008

2 387484 Trầm Nguyễn Ngọc Thủy 20/06/2008

3 387336 Bùi Trần An An 07/09/2008

(Ban hành kèm Quyết định số 617 /QĐ-CĐYT, ngày 12 tháng 8 năm 2026

của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Bình Dương)

Danh sách có: 155 thí sinh./.

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NĂM 2026

HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY - ĐỢT 2

Ngành: HỘ SINH
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STT Số ĐDCN HỌ TÊN NGÀY SINH

4 387251 Đoàn Huỳnh Yến Thanh 10/04/2008

5 387524 Lê Thanh Thảo 04/02/2008

6 387364 Nguyễn Thị Cát Tường 31/08/2008

7 387587 Nguyễn Thị Hoàng Linh 24/06/2008

8 387390 Nguyễn Thị Hồng Vân 28/06/2008

9 387343 Nguyễn Thị Cẩm Duyên 08/12/2008

10 387253 Lê Anh Thư 11/10/2008

11 387530 Trần Đặng Lan Phương 07/03/2006

12 387578 Trương Bảo Hân 14/12/2008

13 387381 Hoàng Thị Bảo Ngọc 25/10/2008

14 387564 Trương Thị Phương Thảo 17/03/2008

15 387532 Nguyễn Duy Thùy Linh 26/08/2008

16 387389 Lê Cẩm Tú 09/05/1992

17 387265 Trần Võ Anh Thư 27/07/2008

18 387496 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 09/04/2008

19 387550 Lê Trần Phương Vy 28/11/2008

20 387533 Trần Thị Ngọc 10/01/1986

STT Số ĐDCN HỌ TÊN NGÀY SINH

1 074308008574 Lê Thị Phương Thảo 31/08/2008

2 070308009460 Nguyễn Thị Quế Anh 01/10/2008

3 070308008342 Vũ Khánh Huyền 05/08/2008

II. Phương thức đăng ký trên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 
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STT Số ĐDCN HỌ TÊN NGÀY SINH

4 075307020893 Phan Ngọc Mỹ Uyên 11/09/2007

5 052307004861 Trần Hoài Bảo Ngọc 25/08/2007

6 087308015067 Phan Thùy Dương 20/06/2008

7 074308004342 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết 20/01/2008

8 074308000227 Lý Trần Mỹ Nhân 13/12/2008

9 072308007946 Lâm Thị Thúy Ngân 21/06/2008

10 067308003757 Nguyễn Thị Ngọc Hà 19/09/2008

11 089307019040 Nguyễn Thị Minh Thư 22/07/2007

12 038308028702 Nguyễn Ngọc Ánh 22/11/2008

13 074308002038 Trần Phương Nhi 07/09/2008

14 037307000155 Nguyễn Trần Anh Thư 23/02/2007

Danh sách có: 34 thí sinh./.
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